PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Môn Khoa học - Lớp 5
Ngày kiểm tra: Thứ sáu 20/12/2019 

	Mạch nội dung
	Số câu, số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	M4Vận dụng cao
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1.Đặc điểm giới tính
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1,2
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	2. Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	Số điểm
	0,5
	
	2
	
	
	1
	
	1
	2,5
	2

	
	Câu số
	
3
	
	
6,7
	
	
	11
	
	
12
	
	

	3. Tính chất, công dụng một số vật liệu đã học
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	1
	1
	
	
	2,5
	1

	
	Câu số
	4
	
	8
	
	
10
	9
	
	
	
	

	
Tổng
	Số câu
	4
	
	4
	
	1
	2
	
	
1
	9
	3

	
	Số điểm
	2
	
	4
	
	1
	2
	
	1
	7
	3
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PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2019- 2020
MÔN:  KHOA HỌC-  KHỐI 5 
Ngày kiểm tra:  Thứ sáu, ngày 20/ 12 / 2019

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở câu 1, 2,3,4,6
Câu 1: (M1):Phụ nữ có thai cần nên tránh sử dụng chất nào dưới đây?
A. Chất đạm                                     B. Chất kích thích
C. Chất béo                                       D. Vi-ta-min và muối khoáng
Câu 2 (M1): Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là:
A. Thụ thai                                       B. Sự thụ tinh
C. Hợp tử                                          D. Bào thai
Câu 3: (M1): HIV không lây qua đường nào? 
A. Tiếp xúc thông thường                                              B. Đường tình dục 
C. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con      D. Đường máu
Câu 4: (M1): Cao su tự nhiên có nguồn gốc từ: 
A. Than đá - dầu mỏ                          B. Nhựa cây cao su
C. Nhà máy sản xuất cao su               D. Tất cả các ý trên
Câu 5: (M2)   Đánh dấu x vào câu trả lời đúng. 
             Ở tuổi dậy thì chúng ta không nên?
□ Vệ sinh thân thể hằng ngày	          □ Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
□ Hút thuốc lá, uống rượu bia          □ Xem phim ảnh, sách báo lành mạnh
Câu 6:( M2): Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là:
A. Do vi rút                                        B. Do một loại kí sinh trùng
C. Muỗi A- nô- phen.                         D. Muỗi vằn
Câu 7: (M2): Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm trong các ý sau: 
A. Bệnh viêm gan A lây qua đường…………………………….......
B. Muốn phòng bệnh viêm gan A cần: ……………………………..
C. Chúng ta cần ……………… trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
D. Bệnh viêm gan A chưa có……………………………………......
Câu 8: (M2): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
 . Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, dệt may, đan lát.
. Thủy tinh được sử dụng làm các đồ dùng như nồi, dao, kéo, cày, cuốc.
. Nhôm làm khung cửa, lát đường, nung vôi, làm phấn, tạc tượng.
. Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển.
Câu 9: (M3)  Em hãy nêu đặc điểm, tính chất, công dụng của tre.
Câu 10: ( M3) Nối cột A với cột B cho thích hợp :
                                  Các vật liệu dưới đây sử dụng để: 
B
A

Làm chai, lọ họa, ly, chén, tô, mắt kính, cửa kính, ống nhòm, đồ thí nghiệm.... 


Đồng 


Lát đường, nung vôi, xây nhà, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết, ...


Nhôm 



Dùng để chế tạo công cụ làm bếp, làm vỏ của nhiều  loại hộp, làm khung cửa....
Đá vôi 



Làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển, các nhạc cụ như kèn,cồng, chiêng...

Thủy tinh 




Câu 11: (M3) Theo em chúng ta phải có thái độ thế nào đối với người nhiễm HIV/ AIDS và gia đình họ?
Câu 12 : (M4) Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ? 

An Bình,  ngày 7 tháng 12 năm 2019
DUYỆT CM                        DUYỆT KHỐI	      Người ra đề




                                        Nguyễn Thị Thu Hương	Trương Thị Tính











PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

ĐÁP ÁN BÀI  KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2019- 2020
MÔN:  KHOA HỌC-  KHỐI 5 
Ngày kiểm tra:  Thứ sáu, ngày 20/ 12 / 2019

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1, MÔN KHOA HỌC 
Các câu 1,2,3,4 đúng ghi mỗi câu 0,5 điểm, các câu còn lại đúng mỗi câu 1 điểm
Câu 1:  B. Chất kích thích                                   Câu 2:  B. Sự thụ tinh
Câu 3:  A. Tiếp xúc thông thường                      Câu 4:  B. Nhựa cây cao su
Câu 5:   Hút thuốc lá, uống rượu bia               Câu 6: A. Do vi rút 
Câu 7:  Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm sau:
A. Bệnh viêm gan A lây qua đường tiêu hóa
B. Muốn phòng bệnh viêm gan A cần“ăn chín, uống sôi”.
C. Chúng ta cần rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
D. Bệnh viêm gan A chưa có thuốc đặc trị.
Câu 8: (mỗi ý đúng 0.25 đ)  S –S- S – Đ
Câu 9 : Cây mọc đứng cao khoảng 10- 15m, thân cây tre rỗng ở bên trong và gồm nhiều đốt thẳng.
Tre vừa cứng lại có vừa tính đàn hồi. Vì vậy tre được sử dụng rộng rãi: làm nhà, đồ dùng trong gia đình....
Câu 10:  Các vật liệu dưới đây sử dụng để: Làm chai, lọ họa, ly, chén, tô, mắt kính, cửa kính, ống nhòm, đồ thí nghiệm.... 


Đồng 


Lát đường, nung vôi, xây nhà, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết, ...


Nhôm 



Dùng để chế tạo công cụ làm bếp, làm vỏ của nhiều  loại hộp, làm khung cửa....
Đá vôi 



Thủy tinh 
Làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển, các nhạc cụ như kèn,cồng, chiêng...




Câu 11: Theo em chúng ta phải có thái độ thế nào đối với người nhiễm HIV/ AIDS và gia đình họ.
Những người nhiễm HIV, đặc biệt là trẻ em có quyền và cần được sống trong sự hỗ trợ, thông cảm và chăm sóc của gia đình, bạn bè , làng xóm, vv….Không nên xa lánh và phân biệt đối xử với họ. Điều đó sẽ giúp người nhiễm HIV sống lạc quan, lành mạnh, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 12 : Em có thể làm  những việc sau để thực hiện an toàn giao thông đường bộ: 
Học luật giao thông đường bộ;  nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ; thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu; không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường. ...
An Bình,  ngày 7 tháng 12 năm 2019
DUYỆT CM                        DUYỆT KHỐI	      Người ra đề




                                        Nguyễn Thị Thu Hương	Trương Thị Tính































Trường tiểu học Quang Trung               Thứ  sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019
Họ và tên:……………………………
Lớp: 5A……………………………..

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN:  KHOA HỌC

	
 Điểm
…………………....................................

	
Lời nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………


Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở câu 1,2,3,4,6
Câu 1: Phụ nữ có thai cần nên tránh sử dụng chất nào dưới đây?
A. Chất đạm                                      B. Chất kích thích
C. Chất béo                                       D. Vi-ta-min và muối khoáng
Câu 2: Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là:
A. Thụ thai                                       B. Sự thụ tinh
C. Hợp tử                                         D. Bào thai
Câu 3: HIV không lây qua đường nào? 
A. Tiếp xúc thông thường                                               B. Đường tình dục 
C. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con       D. Đường máu
Câu 4: Cao su tự nhiên có nguồn gốc từ: 
A. Than đá - dầu mỏ                          B. Nhựa cây cao su
C. Nhà máy sản xuất cao su               D. Tất cả các ý trên
Câu 5:  Đánh dấu x vào câu trả lời đúng . 
Ở tuổi dậy thì chúng ta không nên?
□ Vệ sinh thân thể hằng ngày	         □ Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên
□ Hút thuốc lá, uống rượu bia         □ Xem phim ảnh, sách báo lành mạnh
Câu 6: Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là:
A. Do vi rút                                        B. Do một loại kí sinh trùng
C. Muỗi A- nô- phen.                         D. Muỗi vằn
Câu 7: Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm trong các ý sau: 
A. Bệnh viêm gan A lây qua đường……………………………
B. Muốn phòng bệnh viêm gan A cần: “……………………………..”
C. Chúng ta cần ……………… trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.
D. Bệnh viêm gan A chưa có……………………………………..
Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
 . Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, dệt may, đan lát.
. Thủy tinh được sử dụng làm các đồ dùng như nồi, dao, kéo, cày, cuốc.
. Nhôm làm khung cửa, lát đường, nung vôi, làm phấn, tạc tượng.
. Đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển.
[bookmark: _GoBack]Câu  9: ( M3) Nối cột A với cột B cho thích hợp :
                                 Các vật liệu dưới đây sử dụng để: 
B
A

Làm chai, lọ họa, ly, chén, tô, mắt kính, cửa kính, ống nhòm, đồ thí nghiệm.... 


Đồng


Lát đường, nung vôi, xây nhà, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết, ...


Nhôm



Dùng để chế tạo công cụ làm bếp, làm vỏ của nhiều  loại hộp, làm khung cửa....
Đá vôi



Làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển, các nhạc cụ như kèn,cồng, chiêng...

Thủy tinh



Câu 10: Theo em chúng ta phải có thái độ thế nào đối với người nhiễm HIV/ AIDS và gia đình họ?
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Câu 11: Em hãy nêu đặc điểm, tính chất, công dụng của tre?
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Câu 12 : Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ?
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

MA TRẬN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5
HỌC KÌ 1- NĂM HỌC 2019 – 2020

	Mạch kiến thức, 
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4
VD sáng tạo
	
TỔNG

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1

	
	
Câu số
	1
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
Số điểm
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1

	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	Câu số 
	
	
	
	
	
	4
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
2

	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số 
	6
	
	7
	
	
	
	
	10
	
	

	
	
Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	4. Địa lí dân cư Việt Nam
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số 
	
	
	8
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	5. Địa lí kinh tế Việt Nam
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số 
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	1

	
	
Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
Tổng

	Số câu
	2
	
	3
	1
	
	2
	
	2
	5
	5

	
	
Số điểm
	
2
	
	
3
	
1

	

	
2
	
	
2
	
5
	
5



 CHUYÊN MÔN                                                                 KHỐI TRƯỞNG




Nguyễn Thị Thu Hương

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2019- 2020
MÔN : LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ - KHỐI LỚP 5
Ngày kiểm tra: Thứ ba, 24 / 12/ 2019

PHẦN LỊCH SỬ :  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
     Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. ( câu 1,2) 
Câu 1: (M1) Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”?
A. Tôn Thất Thuyết                                             B. Phan Đình Phùng
C. Trương Định                                                   D. Hàm Nghi
      Câu2:(M2) Phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX là:
 A. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.                   B. Phong trào Cần vương.
 C. Phong trào chống Pháp của Trương Định    D. Phong trào Đông du.
Câu 3: (M2) Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô trống trong bảng:
	
	Thời gian
	Sự kiện

	a
	12/ 9/ 1930
	………………………………………………………………

	b
	……………..
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế

	c
	19/ 12/ 1946
	………………………………………………………………

	d
	………………
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.


Câu 4: (M3)Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950 nhằm mục đích gì?
Câu 5: (M4)Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu bật truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?
PHẦN ĐỊA LÝ :  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
Câu 6: (M1)Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng .
     Phần đất liền nước ta giáp với các nước?
  A.Trung Quốc, Thái Lan, Cam – pu- chia        B. Lào,  Cam – pu- chia, Thái Lan
  C. Lào,  Cam – pu- chia, Trung Quốc               D.Trung Quốc, Thái Lan, Lào
Câu 7: (M2)Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B thích hợp:
	Các loại khoáng sản ở cột A được khai thác ở đâu?
              A 	             B
Than
Biển Đông


	
Tây Nguyên
A-pa - tít


	
Hà Tĩnh
Sắt

	

Lào Cai
Bô – xít


	
Quảng Ninh
Dầu mỏ và khí tự nhiên


	
Câu 8: (M2) Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) cho phù hợp:
Nước ta có mật độ ………….cao,  dân cư nước ta tập trung ……………..tại các đồng bằng ……………….. Vùng núi có dân cư ………………….
Câu 9: (M3) Thương mại gồm các hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?
Câu 10: (M4) Theo em ở Tây Nguyên chủ yếu là loại đất gì? Đất có phải là nguồn tài nguyên vô hạn không? Từ đây em rút ra kết luận gì về việc sử dụng và khai thác đất?

   An Bình,  ngày 10 tháng 12 năm 2019
DUYỆT CM                        DUYỆT KHỐI	      Người ra đề




                                        Nguyễn Thị Thu Hương	Phạm Thị Thảo 


































  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ HỌC KÌ I  LỚP  5
NĂM HỌC 2019- 2020
Ngày kiểm tra: Thứ ba 24/12/2019

PHẦN LỊCH SỬ :  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
Câu 1: C.Trương Định                                              
Câu 2: B. Phong trào Cần vương.
Câu 3: Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô trống trong bảng:
	
	Thời gian
	Sự kiện

	a
	12/ 9/ 1930
	Ngày kỉ niệm Xô viết Nghệ Tĩnh

	b
	5/ 7/ 1885
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế

	c
	19/ 12/ 1946
	Toàn quốc kháng chiến 

	d
	5/ 6/ 1911
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.



Câu 4: - Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới.
- Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.
-  Khai thông đường liên lạc quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 5: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu bật truyền thống yêu nước và căm thù giặc của dân tộc Việt Nam.
PHẦN ĐỊA LÝ :  Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
Câu 6: Than - Quảng Ninh;  A- pa- tít- Lào Cai; Sắt - Hà Tĩnh;  Bô – xít  - Tây Nguyên; Dầu mỏ và khí tự nhiên  -  Biển Đông
Câu 7: C. Lào,  Cam – pu- chia, Trung Quốc
Câu 8: Nước ta có mật độ dân số cao, dân cư nước ta tập trung đông đúc tại các đồng bằng ven biển. Vùng núi có dân cư thưa thớt.
Câu 9: Thương mại gồm hoạt động nội thương và ngoại thương. Thương mại có vai trò làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ
Câu 10: Tây Nguyên chủ yếu là loại đất pe- ra- lít. Đất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn mà là tài nguyên có hạn. Vì vậy, sử dụng đất phải hợp lí.

An Bình ngày 10 tháng 12 năm 2019
DUYỆT CM                        DUYỆT KHỐI	     Người ra đề


                                        Nguyễn Thị Thu Hương                           Phạm Thị  Thảo   




Trường tiểu học Quang Trung                   Thứ ba ngày 24  tháng12 năm 2019
Họ và tên:……………………………
Lớp: 5A……………………………..

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN:  LỊCH SỬ+ ĐỊA LÍ

	Điểm
…………………........................................................................................
	Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..


      
  PHẦN LỊCH SỬ :  
	Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”?
A. Tôn Thất Thuyết                               B. Phan Đình Phùng
C. Trương Định                                     D. Hàm Nghi
Câu 2: Phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ kéo dài đến cuối thế kỉ XIX là:
A. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.                        
B. Phong trào Cần vương.
        C. Phong trào chống Pháp của Trương Định         
        D. Phong trào Đông du.
Câu 3: Điền tiếp thời gian và sự kiện vào các ô trống trong bảng:
	
	Thời gian
	Sự kiện

	a
	12/ 9/ 1930
	………………………………………………………………

	b
	…………….
	Cuộc phản công ở kinh thành Huế

	c
	19/ 12/ 1946
	……………………………………………………………

	d
	……………
	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.



Câu 4: Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950 nhằm mục đích gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Câu 5: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu bật truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
PHẦN ĐỊA LÝ :  
Câu 6: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng .
     Phần đất liền nước ta giáp với các nước?
A. Trung Quốc, Thái Lan, Cam – pu- chia
B. Lào,  Cam – pu- chia, Thái Lan
C. Lào,  Cam – pu- chia, Trung Quốc
D.Trung Quốc, Thái Lan, Lào
Câu 7: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B thích hợp:
                 A	              B
Than
Biển Đông


	
Tây Nguyên
A-pa - tít


	
Hà Tĩnh
Sắt

	
Bô – xít

Lào Cai


	Quảng Ninh
Dầu mỏ và khí tự nhiên



	
Câu 8: Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) cho phù hợp:
Nước ta có mật độ …………..cao, dân cư nước ta tập trung ……………….
tại các đồng bằng ……………….. Vùng núi có dân cư ………………………….
Câu 9: Thương mại gồm các hoạt động nào? Thương mại có vai trò gì?
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Theo em ở Tây Nguyên chủ yếu là loại đất gì? Đất có phải là nguồn tài nguyên vô hạn không? Từ đây em rút ra kết luận gì về việc sử dụng và khai thác đất?
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….


